MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI  KÌ II NĂM HỌC 2022 – 2023
MÔN: GDCD 9
	Chủ đề (nội dung, chương)/Mức độ nhận thức
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng sáng tạo

	1.Quyền tham gia quản lí Nhà nước của công dân
	Biết thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội phù hợp với lứa tuổi.
Nêu được thế nào là quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội.
	Giai thích được trách nhiệm của nhà nước và của công dân trong việc đảm bảo và thực hiệnquyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội.
	Bản thân tích cực tham gia công việc của trường, của lớp.
	Xử lý tình huống.


	2.Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc
	Trình bày được thế nào là bảo vệ Tổ quốc và nội dung nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

	Phê phán những hành vi trốn tránh nghĩa vụ quân sự.
Tại sao phải tham gia các hoạt động bảo vệ trật tự an ninh nơi cư trú.
	Đồng tình, ủng hộ những hành động, việc làm thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.
Lồng ghép giáo dục an toàn giao thông.
	Xử lý tình huống.


	3. Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân
	Biết được quy định của pháp luật vềsử dụng lao động trẻ em.
	Phân biệt được những hành vi, việc làm đúng với những hành vi, việc làm vi phạm quyền và nghĩa vụ lao động của công dân.

	Cho ý kiến những hành vi, việc làm vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân.
	Liên hệ bản thân, gia đình.

	4.Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật
	Trình bày được thế nào sống có đạo đức, thế nào là tuân theo pháp luật.
Nêu được mối quan hệ giữa đạo đức, và pháp luật.

	Hiểu được ý nghĩa của việc sống có đạo đức, tuân theo pháp luật.
Hiểu được trách nhiệm của thanh niên học sinh cần phải rèn luyện thường xuyên để sống có đạo đức, tuân theo pháp luật.
	Biết rèn luyện bản thân theo các chuẩn mực đạo đức và pháp luật.
Lồng ghép giáo dục an toàn giao thông.

	Liên hệ cách ứng xử của bản thân

	5.Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân
	Biết được hôn nhân là gì?
Biết được các nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân và gia đình ở nước ta
	Hiểu được tác hại của việc kết hôn sớm
	
	Liên hệ cách ứng xử của bản thân
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ĐỀ THAM KHẢO CUỐI HKII MÔN GDCD 9
Thời gian: 45 phút
                
I. TRẮC NGHIỆM (3.0 ĐIỂM)
Khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án mà em cho là đúng.
Câu 1 (1.0 điểm): Những ý kiến dưới đây về hôn nhân là đúng hay sai?
Nối một ô ở cột trái (A) với một ô ở cột phải (B) sao cho đúng.
	Ý kiến
	Đúng 
	Sai

	A. Kết hôn là do nam nữ tự quyết định không ai có quyền can thiệp
	
	

	B. Cần kiểm tra sức khỏe trước khi kết hôn
	
	

	C. Lắng nghe ý kiến góp ý của cha mẹ trong việc lựa chọn bạn đời.
	
	

	D. Nam nữ chưa có vợ có chồng, có quyền chung sống với nhau như vợ chồng.
	
	

	E. Hôn nhân phải xây dựng trên cơ sở tình yêu chân chính.
	
	

	G. Người chồng phải là người có quyền quyết địnhn những việc lớn thì gia đình mới có nề nếp.
	
	


Câu 2 (0.5 điểm): Quyền tham gia xây dựng bộ máy nhà nước và các tổ chức xã hội, tham gia bàn bạc, tổ chức thực hiện, giám sát và đánh giá các hoạt động, các công việc chung của nhà nước và xã hội được gọi là quyền tham gia?
A. Lãnh đạo nhà nước, lãnh đạo xã hội của công dân.
B. Quản lý nhà nước, quản lý xã hội của công dân.
C. Hoạt động nhà nước, quản lý xã hội của công dân.
D. Tổ chức nhà nước, tổ chức xã hội của công dân.
Câu 3 (0.5 điểm):  Hiến pháp 2013 quy định mọi công dân?
A. Đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử và ứng cử.
B. Đủ 21 tuổi trở lên có quyền bầu cử và ứng cử.
C. Từ 18 đến 21 tuổi có quyền bầu cử và ứng cử.
D. Đủ 18 tuổi có quyền bầu cử,đủ 21 tuổi có quyền ứng cử.
Câu 4 (0.5 điểm):  Bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là?
A. bảo vệ Tổ quốc.                          B. bảo vệ hoà bình.    
C. bảo vệ lợi ích quốc gia.               D. bảo vệ nên độc lập.
Câu 5 (0.5 điểm): Suy nghĩ, hành động theo những chuẩn mực đạo đức xã hội; biết chăm lo đến mọi người, đến công việc chung; biết giải quyết hợp lí giữa quyền lợi và nghĩa vụ; lấy lợi ích của xã hội, của dân tộc làm mục tiêu sống và kiên trì hoạt động để thực hiện mục tiêu đó được gọi là?
A. Sống có kỉ luật.         B. Đạo đức.          C. Sống có đạo đức.        D. Pháp luật.
 TỰ LUẬN ( 7.0 ĐIỂM)
Câu 1(3.0 điểm): a/ Bảo vệ tổ quốc bao gồm những nội dung gì?
b/ Tình huống: Nam (18 tuổi) có tên trong danh sách đăng kí nghĩa vụ quân sự ở địa phương. Mỗi lần có đợt tuyển quân ở địa phương Nam thường lấy lí do ốm, bệnh để không phải đi nghĩa vụ, có lần Nam bỏ trốn đến nhà bà cô ở tỉnh khác. Thấy các bạn cùng tuổi hăng hái thực hiện nghĩa vụ quân sự, Nam cho họ là những người “hâm” không biết hưởng thụ cuộc sống.
Câu hỏi:
1 / Cho biết ý kiến của em về suy nghĩ và việc làm của Nam.
2/ Theo em, vì sao Hiến pháp quy định công dân có nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc?
Câu 2 (2.0 điểm): Theo em, vì sao Hiến pháp quy định công dân có quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội ?
Câu 3 (2.0 điểm): Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật có ý nghĩa gì? Liên hệ bản thân em và tập thể lớp còn có những biểu hiện nào chưa tốt so với yêu cầu giáo dục đạo đức và pháp luật?
























HƯỚNG DẪN CHẤM 
I/ Phần trắc nghiệm:(3 điểm)
Câu 1:  - Đúng A,B,C,E              - Sai: D, G 
Câu 2:  B           Câu 3: D          Câu 4: A            Câu 5:    C               

II/ Phần tự luận: (7 điểm)	
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
(3.0 điểm) 

	a/ Bảo vệ tổ quốc bao gồm thực hiện nghĩa vụ quân sự, tham gia xây dựng lực lượng quốc phòng toàn dân, thực hiện chính sách hậu phương quân đội, bảo vệ trật tự, an ninh xã hội.
b/ Theo em:
[bookmark: _GoBack]1/ Suy nghĩ của Nam là không đúng. Việc làm đó là ích kỉ, nhỏ nhen, chỉ biết hưởng thụ và vi phạm luật nghĩa vụ quân sự, sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.
2/ Bởi vì, mỗi công dân có quyền được hưởng cuộc sống hòa bình thì cũng có nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc.
	1.0 đ




1.0 đ


1.0 đ

	Câu 2 
(2.0 điểm)


	- Vì, Hiến pháp là luật cơ bản của Nhà nước, có hiệu lực cao nhất trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Mọi công dân phải nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật.
- Hiến pháp quy định công dân có quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội là nhà nước đảm bảo và không ngừng tạo điều kiện để công dân phát huy quyền làm chủ về mọi mặt của mình. 
- Công dân có quyền và có trách nhiệm tham gia vào các công việc của Nhà nước, của xã hội để đem lại lợi ích cho xã hội và cho bản thân.
	0.75 đ



0.75 đ



0.5 đ

	Câu 3
(2.0 điểm)


	* Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật là một điều kiện, một yếu tố giúp mỗi người tiến bộ không ngừng, làm được nhiều việc có ích cho mọi người, cho xã hội và được mọi người yêu quý, kính trọng.
* Liên hệ bản thân và tập thể lớp còn có những biểu hiện nào chưa tốt so với yêu cầu giáo dục đạo đức và pháp luật:
- Những biểu hiện chưa tốt về đạo đức:
+ Còn che dấu khuyết điểm của bạn;
+ Còn trao đổi khi làm bài kiểm tra, nhắc bài cho bạn khi cô giáo kiểm tra…
-Những biểu hiện chưa tốt về pháp luật:
+ Chưa đội mũ bảo hiểm đúng quy định khi ngồi sau xe máy;
+ Đi xe đạp hàng ba, đi xe còn lạng lách đánh võng, chở ba người…
	1.0 đ





0.5 đ





0.5 đ







